12

CÔNG BÁO
Số 02+03/15-03-2008

5
Số 02+03/15-03-2008  
CÔNG BÁO   



	UỶ BAN NHÂN DÂN             TỈNH ĐIỆN BIÊN

   Số: 197/QĐ-UBND   
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên Phủ, ngày 21 tháng 02 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Chà đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số: 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà  tại Tờ trình số: 03/TTr-UBND ngày 04/01/2008 và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 71/KHĐT-TH  ngày 18/01/2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Chà đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển.

- Phát triển kinh tế gắn với ổn định chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Thực hiện chủ trương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lấy ổn định chính trị làm tiền đề để phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

- Phát triển kinh tế – xã hội của huyện phải được đặt trong và gắn kết với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Phấn đấu nâng cao tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở phát huy tối đa nguồn  nộilực  tại của huyện và nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Phát triển mạnh sản xuất nông – nghiệp hàng hoá, dịch vụ, công nghiệp chế biến làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung đầu tư tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển các mặt văn hoá - xã hội. Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng  kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo, cải thiện một bước căn bản đời sống nhân dân các dân tộc. Mở mang và nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

-  Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái. Trong đó nhiệm vụ bảo vệ và phát triển vốn rừng được coi là nhiệm vụ trung tâm về môi trường trong giai đoạn 2006 – 2020, nhằm bảo vệ nguồn sinh thuỷ cho các công trình thuỷ lợi, thủy điện lớn của quốc gia; hạn chế được xói mòn, rửa trôi, thoái hoá đất đai, hạn chế được thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

2. Mục tiêu phát triển đến năm 2020:

2.1. Mục tiêu kinh tế:

a) Giai đoạn 2006 – 2010

- Phấn đấu đến năm 2010, cơ cấu kinh tế của huyện đạt: Nông lâm nghiệp 58%; công nghiệp – Xây dựng 16%; dịch vụ  26%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5 - 11%/năm.

-  GDP đầu người đạt 8 triệu đồng/ng/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 19.800 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 389 kg/ng/năm.

- Đến năm 2010, toàn huyện sẽ có sản lượng một số sản phẩm chính gồm: lúa 13.100 tấn, ngô 6.700 tấn,  đậu tương 700 tấn, lạc 200 tấn, trồng mới cây chủ thả cánh kiến 200 ha, thảo quả 100 tấn; đàn trâu 18.000 con, đàn bò 5.000 con.

b) Giai đoạn 2011 – 2015

- Phấn đấu đến năm 2015, cơ cấu kinh tế của huyện đạt: Nông lâm nghiệp 48%, công nghiệp – Xây dựng 25%, dịch vụ  27%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm.

-  GDP đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 24.200 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 414 kg/người/năm.

- Đến năm 2015, toàn huyện sẽ có sản lượng một số sản phẩm chính gồm: lúa 16.000 tấn, ngô 8.200 tấn,  đậu tương 870 tấn, lạc 230 tấn, thảo quả 150 tấn, đàn trâu 21.000 con, đàn bò 7.500 con.

c) Giai đoạn 2015 – 2020

- Phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện đạt: Nông lâm nghiệp 39%, công nghiệp – Xây dựng 32%; dịch vụ 29%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12 -12,5%/năm.

-  GDP đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 27.000 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 417 kg/người/năm.

- Đến năm 2020, toàn huyện sẽ có sản lượng một số sản phẩm chính gồm: lúa 18.300 tấn, ngô 8.700 tấn,  đậu tương 1.200 tấn, lạc 230 tấn, thảo quả 200 tấn,  đàn trâu bò  khoảng 33.000 con.

2.2. Mục tiêu xã hội :

- Quy mô dân số đến năm 2010 khoảng 51.000 người, đến năm 2015 khoảng 55.000 người, đến năm 2020 khoảng 60.100 người.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2010 khoảng 1,8%; năm 2015 khoảng 1,6% và đến năm 2020 khoảng 1,5%.

- Nhanh chóng ổn định dân cư thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm cho đồng bào các dân tộc. Phấn đấu giai đoạn 2006 - 2010 hàng năm giảm 5% -7% tỷ lệ hộ đói nghèo. Đến năm 2010 cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn khoảng 25%, năm 2015 còn khoảng 15% và năm 2020 còn dưới 5%.

- Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 200 - 250 người, giảm thời gian lao động không có việc làm ở nông thôn còn khoảng 15% vào năm 2010 và 5% năm 2020.

- Đến năm 2010: 60% trạm y tế xã có bác sĩ, 100% trạm y tế xã có dược tá, 100% thôn, bản có y tá, 100% Trạm trưởng trạm y tế có trình độ trung học trở lên, 100% y tá thôn, bản được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, Phòng khám đa khoa có bác sĩ, bình quân có 2,5 bác sĩ/10000 dân, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và trang thiết bị; Đến năm 2015: Trên 70% trạm y tế xã có bác sĩ, bình quân có 3,5 bác sĩ/10.000 dân; Đến năm 2020: Trên 80% trạm y tế xã có bác sĩ, bình quân có 4 bác sĩ/10.000 dân. Phấn đấu giảm hàng năm 1% trẻ em suy dinh dưỡng, năm 2010 tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng khoảng 25% và năm 2015 là 20% và năm 2020 dưới 15%.

- Phấn đấu đến năm 2008 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; đến năm 2015 phổ cập giáo dục PTTH.

- Tỷ lệ diện hộ được phủ sóng truyền hình năm 2010 đạt 85% và phủ sóng truyền thanh đạt 100%; Tỷ lệ diện hộ được phủ sóng truyền hình năm 2015 đạt 100%. Khu vực Ba Chà được phủ sóng điện thoại di động. Trung tâm huyện có bưu điện huyện và 100% xã có bưu điện văn hoá. 

2.3. Mục tiêu an ninh quốc phòng:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh quần chúng, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các lực lượng thù địch.

- Cơ bản giải quyết nạn di dịch cư tự do, tạo cho họ một cuộc sống ổn định cùng với đồng bào sở tại.

- Tập trung đấu tranh chống tệ nạn sản xuất, tàng trữ, buôn bán, nghiện hút chất ma tuý và truyền đạo trái  phép, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ trật tự và an ninh xã hội.

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn, lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ.

2.4. Mục tiêu bảo vệ môi trường :

Phấn đấu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tích cực phát triển vốn rừng bằng các biện pháp xúc tiến tái sinh và trồng rừng mới, đưa độ che phủ của rừng năm 2010: đạt 38%, năm 2015 đạt 44%, năm 2020 đạt 56%.

- Đến năm 2010 tất cả các thị trấn, trung tâm cụm xã trong huyện có tổ chức thu gom và xử lý chất thải tập trung; khoảng 50% - 60% số hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp quy cách vào năm 2020.

3. Định hướng tổ chức kinh tế theo lãnh thổ

3.1. Định hướng phát triển hệ thống đô thị

- Khu trung tâm huyện lỵ:
Mở rộng quy hoạch thị trấn huyện Mường Chà dọc theo ven suối Nậm Mươn trên cơ sở xây dựng hệ thống kè chỉnh trị. Quy mô khoảng 2,5 ha. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và các công trình phúc lợi tập trung vào hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị, bến xe khách, dự án cấp nước sạch, Trung tâm hội nghị - văn hóa, sân vận động để đáp ứng yêu cầu phát triển của trung tâm kinh tế, chính trị và xã hội của huyện.

- Quy hoạch hệ thống cụm công nghiệp – dịch vụ Si Pa Phìn:

- Giai đoạn từ nay đến 2010: hình thành trung tâm cụm xã Si Pa Phìn, tiến tới hình thành thị trấn Si Pa Phìn để chuẩn bị cho việc chia tách 2 huyện Mường Chà và Mường Nhé để thành lập huyện mới.

- Giai đoạn 2011 -2020: xây dựng cụm công nghiệp làng nghề với các cơ sở dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, bột giấy, chế biến thực phẩm và lâm sản...

 - Quy hoạch hệ thống trung tâm cụm xã:

Tiếp tục đầu tư quy hoạch xây dựng  2 trung tâm cụm xã 2 tại TTCX Huổi Lèng và TTCX Pa Ham.

3.2. Định hướng phát triển các vùng kinh tế:

- Vùng I: Gồm các xã Mường Tùng, Mường Mươn, Na Sang và Thị trấn. Hướng phát triển chính là phát triển sản xuất hàng hoá về nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các dịch  vụ vận tải, luân chuyển hàng hóa, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến lâm sản.

- Vùng II: Gồm các xã Huổi Lèng, Hừa Ngài, Sa Lông. Hướng phát triển chính là công nghiệp khai thác khoáng sản, phát triển cây thảo quả, cây chủ thả cánh kiến, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp sản xuất lương thực. 

- Vùng III: Gồm các xã Pa Ham và Xá Tổng. Hướng phát triển chính là tập trung vào các cây công nghiệp ngắn ngày như đậu tương, lạc, phát triển chăn nuôi kết hợp sản xuất lương thực.

- Vùng IV: Gồm các xã Si Pa Phìn, Chà Nưa, Chà Tở, Ma Thì Hồ, Phìn Hồ, Nậm Khăn. Hướng phát triển chủ yếu là khoanh nuôi bảo vệ và trồng mới rừng, chăn nuôi đại gia súc, đầu tư thuỷ lợi để khai hoang ruộng nước; phối hợp với Đoàn Kinh tế quốc phòng Mường Chà gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực Quốc phòng an ninh.

4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà:

Chủ động công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quy hoạch được duyệt, báo cáo UBND tỉnh và các ngành tỉnh để tổng hợp, xây dựng kế hoạch toàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khi cần thiết.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện quy hoạch. Tích cực tham gia thực hiện các dự án của Trung ương, của tỉnh đầu tư trên địa bàn. Chủ động lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để tổ chức thực hiện quy hoạch, chịu trách nhiệm về hiệu quả của các dự án. Chủ động tìm kiếm đối tác đầu tư, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn theo Quy hoạch được duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và các dự án cụ thể trên địa bàn.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo đúng Quy hoạch. Phối hợp với các ngành tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các chương trình dự án vào địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh để tổ chức thực hiện Quy hoạch. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, phối hợp với huyện Mường Chà rà soát Quy hoạch trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khi cần thiết.

Các sở, ban, ngành tỉnh trong chức năng nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ huyện tổ chức thực hiện Quy hoạch đạt hiệu quả cao. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ngành trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch của các huyện bảo đảm phát triển đồng bộ giữa các vùng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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